
THỜI KHÓA BIỂU (33) NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 28-04-2025

Thứ Buổi Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10C1 10C2 10C3
1 GDTC-Hải QP-Hằng
2 GDTC-Hải GDTC-Tiến
3 QP-Hằng
4
5

S

1 GDĐP-Quyên HĐTN2-Đào Si-Liên TA-Thủy V-Vân L-T.Phương T-D.Phương Su-Trí
2 H-Đào CĐ.H-Dương Si-Liên TA-Thủy V-Vân T-D.Phương CĐ.Su-Trí CN-An
3 V-Vân TA-Thủy H-Dương Su-Trí CN-An V-LinhV GDKT-PL-Vy V-Thái
4 V-Vân TA-Thủy Su-Trí T-Thảo H-Tân HĐTN-Vy HĐTN-Tiến V-Thái
5 SHL-Trân SHL-Thủy SHL-Thảo SHL-Tân SHL-An SHL-Khoa SHL-D.Phương SHL-Vy

2

C

1
2 QP-Hằng GDTC-Tiến
3 GDTC-Hải GDTC-En QP-Hằng
4
5

S

1 TA-Thủy HĐTN-Đào L-T.Phương HĐTN-Phong Su-Diệu H-Dương V-Vân T-D.Phương
2 L-Tâm VL HĐTN-Đào HĐTN-T.Phương V-Vân TA-Thủy TA-Khoa H-Dương T-D.Phương
3 T-Thảo T-D.Phương CN-Phong V-Vân TA-Thủy TA-Khoa Đ-Hiện GDKT-PL-Vy
4 T-Thảo CĐ.L-Khanh H-Dương CN-Phong T-D.Phương CĐ.Đ-Hiện TA-Khoa GDKT-PL-Vy
5 CĐ.L-Tâm VL L-Khanh CĐ.H-Dương CĐ.T-Thảo T-D.Phương Đ-Hiện TA-Khoa HĐTN-Vy

3

C

1
2 QP-Hằng GDTC-En GDTC-Hải
3 GDTC-En GDTC-Hải QP-Hằng
4
5

S

1 TA-Thủy Ti-Thọ T-Thảo Si-Hồng Si L-Hà Su-Huyền L-T.Phương Ti-Trân
2 TA-Thủy Ti-Thọ T-Thảo Si-Hồng Si Ti-Trân L-T.Phương Đ-Hiện HĐTN-Vy
3 T-Thảo GDĐP-Quyên HĐTN-T.Phương L-Tâm VL HĐTN-Trân GDTC-Tiến CĐ.Đ-Hiện HĐTN-Vy
4 HĐTN-Triều Si-Tràng GDĐP-Quyên CĐ.L-Tâm VL TA-Thủy GDKT-PL-Vy GDTC-Tiến
5 HĐTN-Triều HĐTN-Vy HĐTN-Tiến

4

C

1
2
3
4
5

S

1 Ti-Thọ H-Dương TA-Thủy CN-Phong GDĐP-Trường GDĐP-DươngV V-Vân Ti-Trân
2 Ti-Thọ TA-Thủy CĐ.T-Thảo HĐTN-Phong HĐTN-Trân H-Dương V-Vân GDĐP-DươngV
3
4
5

5

C

1
2 QP-Hằng
3 GDTC-Hải
4
5

S

1 H-Đào Si-Tràng TA-Thủy H-Tân V-Vân T-D.Phương H-Dương CN-An
2 Si-Tràng H-Dương TA-Thủy CĐ.H-Tân CN-An T-D.Phương CĐ.V-Vân CĐ.Đ-Hiện
3 CĐ.H-Đào L-Khanh V-Vân TA-Thủy T-D.Phương GDKT-PL-Vy HĐTN-Tiến Đ-Hiện
4 L-Tâm VL CĐ.T-D.Phương V-Vân HĐTN-Phong CĐ.H-Tân TA-Khoa GDKT-PL-Vy CĐ.V-Thái
5 V-Vân CN-Phong L-Tâm VL CĐ.T-D.Phương HĐTN-Vy TA-Khoa V-Thái

6

C

1
2
3 GDTC-En
4
5

S

1 CĐ.T-Thảo Su-Trí CĐ.L-T.Phương V-Vân HĐTN-Trân CĐ.Su-Huyền GDĐP-DươngV T-D.Phương
2 Si-Tràng V-Vân HĐTN-T.Phương GDĐP-DươngV Ti-Trân V-LinhV T-D.Phương CĐ.Su-Trí
3 Su-Trí V-Vân L-T.Phương T-Thảo L-Hà V-LinhV T-D.Phương Đ-Hiện
4 HĐTN-Triều T-D.Phương V-Vân T-Thảo H-Tân CĐ.V-LinhV Su-Trí
5 V-Vân T-D.Phương T-Thảo H-Tân CĐ.L-Hà Đ-Hiện L-T.Phương

7

C

, ngày 25 tháng 04 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG



Thứ Buổi Tiết 11A1 11A2 11B1 11B2 11B3 11C1 11C2 11C3
1 SHL-Phong SHL-Thọ SHL-Ngân SHL-Hà SHL-Giang SHL-Tiến SHL-Thoa SHL-Lan
2 TA-Thoa Ti-Thọ CĐ.T-Ngân V-Hân T-Xuân GDKT-PL-Lan V-Trường T-Thảo
3 TA-Thoa GDTC-Hải V-Thái HĐTN-Hà T-Xuân Đ-Quân V-Trường Ti-Thọ
4 CĐ.L-Tâm VL CĐ.T-Ngân V-Thái T-Xuân L-Hà V-Hân GDĐP-Trường GDKT-PL-Lan
5 H-Đức TA-Thoa T-Ngân T-Xuân CĐ.H-Tân T-Thảo GDKT-PL-Lan

S

1
2
3 QP-Hằng GDTC-Hải
4 GDTC-Hải QP-Hằng
5

2

C

1 T-Xuân HĐTN-Trân GDTC-Hải CĐ.Si-Linh CN-An GDTC-Tiến GDTC-En CĐ.Đ-Hiện
2 T-Xuân CĐ.H-Đức HĐTN-Hải Si-Linh HĐTN-An CĐ.Su-Diệu GDKT-PL-Lan L-Hà
3 Su-Diệu GDĐP-DươngV Si-Linh CN-An H-Tân HĐTN-Tiến Su-Huyền HĐTN-Lan
4 HĐTN-Phong L-Khanh CĐ.Si-Linh T-Xuân TA-Giang Su-Diệu H-Dương GDĐP-DươngV
5 Su-Diệu H-Tân TA-Giang H-Dương TA-Thoa

S

1
2
3 GDTC-En
4 QP-Hằng GDTC-En
5 QP-Hằng

3

C

1 GDĐP-Trường HĐTN-Trân HĐTN-Hải CN-An TA-Giang Si-Liên T-Ngân Đ-Hiện
2 Ti-Thọ Su-Diệu L-Tâm VL TA-Giang HĐTN-An Si-Liên CĐ.Đ-Hiện V-Thái
3 Si-Liên Ti-Thọ CN-An TA-Giang Su-Diệu V-Hân CĐ.V-Trường V-Thái
4 L-Tâm VL Si-Liên TA-Giang L-Hà V-Trường V-Hân HĐTN-Khanh CĐ.V-Thái
5 V-Trường T-Ngân TA-Giang Su-Diệu Si-Hồng Si GDĐP-LinhV Si-Liên

S

1
2
3
4
5

4

C

1 HĐTN-Phong HĐTN-Trân GDĐP-DươngV HĐTN-Hà CN-An TA-Giang Si-Liên HĐTN-Lan
2 TA-Thoa Si-Liên CN-An GDĐP-DươngV L-Hà TA-Giang T-Ngân T-Thảo
3 Si-Liên H-Đức V-Thái Su-Diệu HĐTN-An HĐTN-Tiến T-Ngân T-Thảo
4 Su-Diệu TA-Thoa H-Đức TA-Giang CĐ.T-Xuân H-Dương HĐTN-Khanh V-Thái
5 H-Đức TA-Thoa TA-Giang CĐ.T-Xuân Su-Diệu H-Dương

S

1
2
3
4
5

5

C

1 L-Tâm VL L-Khanh HĐTN-Hải Si-Linh V-Trường CĐ.V-Hân TA-Thoa GDKT-PL-Lan
2 GDTC-En V-Hân Si-Linh CĐ.H-Tân V-Trường HĐTN-Tiến TA-Thoa Ti-Thọ
3 Ti-Thọ Su-Diệu L-Tâm VL V-Hân H-Tân TA-Giang HĐTN-Khanh HĐTN-Lan
4 HĐTN-Phong CĐ.L-Khanh H-Đức V-Hân GDĐP-Trường GDKT-PL-Lan Đ-Hiện Su-Huyền
5

S

1
2
3 QP-Hằng
4 GDTC-Hải QP-Hằng GDTC-Tiến
5 GDTC-Hải QP-Hằng

6

C

1 T-Xuân T-Ngân CĐ.H-Đức HĐTN-Hà GDTC-Hải Su-Diệu Đ-Hiện CĐ.Su-Huyền
2 CĐ.H-Tân T-Ngân Su-Diệu GDTC-Hải T-Xuân CĐ.Đ-Quân Su-Huyền Đ-Hiện
3 CĐ.T-Xuân H-Đức T-Ngân L-Hà CĐ.Si-Hồng Si Đ-Quân V-Trường Su-Huyền
4 V-Trường V-Hân T-Ngân H-Tân Si-Hồng Si T-Thảo CĐ.Su-Huyền L-Hà
5 V-Trường V-Hân T-Thảo

S

1
2
3
4
5

7

C



Thứ Buổi Tiết 12A1 12A2 12B1 12B2 12C1 12C2 12C3 12A1_TA 12A2_Su 12B1_Si 12B2_VL 12A2_Hoa

1 SHL-T.Phương SHL-Khanh SHL-Dương SHL-Nhàn SHL-Quân SHL-Hân SHL-Xuân
2 L-T.Phương CĐ.T-Nhàn L-Tâm VL HĐTN-Hà HĐTN-Quân HĐTN-Khanh H-Tân
3 CĐ.T-Ngân H-Đức TA-Giang H-Tân GDKT-PL-Vy T-Thảo HĐTN-Khanh

4 CĐ.H-Đức T-Nhàn TA-Giang CĐ.H-Tân GDKT-PL-Vy T-Thảo Đ-Quân
5 V-Trường L-Khanh HĐTN-Tâm VL T-Nhàn TA-Giang CĐ.V-Hân

S

1
2
3 L-T.Phương QP-En T-Xuân T-Nhàn T-D.Phương V-Hân Đ-Quân
4 L-T.Phương V-Trang T-Xuân T-Nhàn T-D.Phương V-Hân Đ-Quân
5 QP-En V-Trang GDTC-Hải QP-Hằng GDTC-Tiến

2

C

1 Si-Tràng CĐ.H-Đức QP-Hằng L-Hà TA-Giang HĐTN-Khanh GDKT-PL-Lan

2 GDTC-En Su-Huyền CN-Phong Si-Tràng TA-Giang CĐ.Đ-Hiện HĐTN-Khanh

3 Ti-Trân HĐTN-Khanh H-Dương CN-Phong V-Vân TA-Khoa T-Xuân
4 Ti-Trân TA-Thoa L-Tâm VL Su-Huyền V-Vân TA-Khoa H-Tân
5 L-Khanh T-Xuân CĐ.V-Vân GDKT-PL-Lan

S

1
2
3 T-Ngân L-Tâm VL Su-Diệu
4 T-Ngân L-Tâm VL V-Vân Su-Diệu T-Xuân
5 V-Vân GDTC-Tiến T-Xuân

3

C

1 CĐ.L-T.Phương TA-Thoa V-Hân GDTC-En QP-Hằng HĐTN-Khanh CĐ.Đ-Quân
2 HĐTN-T.Phương TA-Thoa V-Hân L-Hà HĐTN-Quân Si-Tràng HĐTN-Khanh

3 T-Ngân CĐ.L-Khanh HĐTN-Tâm VL TA-Khoa Si-Tràng GDĐP-LinhV Đ-Quân
4 T-Ngân Si-Tràng GDĐP-LinhV TA-Khoa Đ-Quân Đ-Hiện
5

S

1
2 Su-Huyền L-Hà
3 Su-Huyền L-Hà
4 V-Trường T-Nhàn V-Hân H-Tân Su-Huyền T-Thảo Su-Diệu
5 V-Trường T-Nhàn V-Hân H-Tân Su-Huyền T-Thảo Su-Diệu

4

C

1 TA-Thoa V-Trang CĐ.T-Xuân Si-Tràng H-Đức GDTC-Tiến CĐ.Su-Diệu

2 V-Trường V-Trang CĐ.H-Dương CN-Phong CĐ.Su-Huyền GDKT-PL-Lan T-Xuân
3 V-Trường Ti-Trân H-Dương HĐTN-Hà GDĐP-Vân Si-Tràng T-Xuân
4 Su-Huyền Ti-Trân CN-Phong V-Trang Si-Tràng V-Hân V-Trường
5 T-Ngân HĐTN-Khanh Si-Tràng V-Trang V-Vân V-Hân V-Trường

S

1
2
3
4
5

5

C

1 H-Đức GDĐP-Trang TA-Giang GDTC-En GDTC-Tiến QP-Hằng L-T.Phương
2 HĐTN-T.Phương HĐTN-Khanh GDTC-Hải V-Trang Su-Huyền H-Đức GDKT-PL-Lan

3 TA-Thoa GDTC-En Su-Huyền TA-Khoa H-Đức Đ-Hiện V-Trường
4 TA-Thoa V-Trang HĐTN-Tâm VL H-Tân T-D.Phương TA-Khoa Su-Diệu
5

S

1
2 TA-Thoa H-Đức
3 TA-Thoa H-Đức
4 H-Đức L-Khanh H-Dương V-Trang Đ-Quân Đ-Hiện V-Trường
5 H-Đức L-Khanh H-Dương V-Trang Đ-Quân Đ-Hiện V-Trường

6

C

1 HĐTN-T.Phương GDTC-En CĐ.Si-Tràng CĐ.T-Nhàn HĐTN-Quân V-Hân CĐ.V-Trường

2 GDTC-En T-Nhàn Si-Tràng HĐTN-Hà T-D.Phương H-Đức L-T.Phương
3 L-T.Phương T-Nhàn V-Hân CĐ.Si-Tràng T-D.Phương T-Thảo
4 Si-Tràng H-Đức T-Xuân T-Nhàn Đ-Quân CĐ.Su-Diệu

5 H-Đức Si-Tràng T-Xuân T-Nhàn CĐ.Đ-Quân Su-Diệu

S

1
2
3
4 Si-Tràng
5 Si-Tràng

7

C


